
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT 
BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM_____________

Số: KQ2500000435_2503131600

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói 
thầu 03 - In Sách giáo dục phục vụ năm học 2025-2026 nhập tại  kho TP. 
Hồ Chí Minh, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự toán mua sắm: In Sách giáo dục phục vụ năm học 2025-2026, thuộc 
dự án/dự toán mua sắm In Sách giáo dục phục vụ năm học 2025-2026____________________

TỔNG GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

            Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;
            Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024;
            Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 
thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
        Căn cứ Quyết định số 848/ QĐ- NXBGDVN ngày 26/11/2024 của Tổng 
Giám đốc NXBGDVN về việc phê duyệt dự toán các gói thầu mua sắm dịch vụ 
in Sách giáo dục theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước thực hiện qua 
mạng (bao gồm: vật tư giấy, hộp các tông và dịch vụ in) phục vụ năm học 
2025-2026 thuộc dự toán mua sắm: In sách giáo dục phục vụ năm học 
2025-2026;
        Căn cứ Quyết định số 896/ QĐ- NXBGDVN ngày 09/12/2024 của Tổng 
Giám đốc NXBGDVN về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán 
mua sắm: In Sách giáo dục phục vụ năm học 2025-2026;
        Căn cứ Quyết định số E2500000435_2501092150 ngày 10/01/2025 của 
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc phê duyệt E-
HSMT Gói thầu 03 - In Sách giáo dục phục vụ năm học 2025-2026 nhập tại kho 
TP. Hồ Chí Minh thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: In Sách 
giáo dục phục vụ năm học 2025-2026 thuộc Dự toán mua sắm In Sách giáo dục 
phục vụ năm học 2025-2026;
        Căn cứ Báo cáo số 55/BC-VĐG03 ngày 27/02/2025 của Công ty TNHH 
Đầu tư xây dựng và Thương mại Viễn Đông về việc báo cáo đánh giá E-HSDT 
Gói thầu 03 - In Sách giáo dục phục vụ năm học 2025-2026 nhập tại kho TP. Hồ 
Chí Minh;
        Căn cứ Căn cứ Tờ trình số 414/TTr-NXBGDVN ngày 07/3/2025 của Tổng 
Giám đốc về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói 
thầu 03 - In Sách giáo dục phục vụ năm học 2025 - 2026 nhập tại kho TP. Hồ 
Chí Minh;
        Căn cứ Báo cáo thẩm định số 46-12/BCTĐ-CNC.TL ngày 10/3/2025 của 
Công ty CP Coninco – Thăng Long về thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 
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thầu 03 - In Sách giáo dục phục vụ năm học 2025 - 2026 nhập tại kho TP. Hồ 
Chí Minh;
        Căn cứ Báo cáo số 55-01/BC-VĐG03 ngày 12/3/2025 của Công ty TNHH 
Đầu tư xây dựng và Thương mại Viễn Đông về việc báo cáo đánh giá E-HSDT 
Gói thầu 03 - In Sách giáo dục phục vụ năm học 2025-2026 nhập tại kho TP. Hồ 
Chí Minh;
        Căn cứ Báo cáo thẩm định số 46-14/BCTĐ-CNC.TL ngày 13/3/2025 của 
Công ty CP Coninco – Thăng Long về thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 
thầu 03 - In Sách giáo dục phục vụ năm học 2025 - 2026 nhập tại kho TP. Hồ 
Chí Minh;
        Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐTV ngày 13/3/2025 của Hội đồng thành 
viên NXBGDVN về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03 - In 
Sách giáo dục phục vụ năm học 2025 - 2026 nhập tại kho TP. Hồ Chí Minh.
            Xem xét đề nghị của Ban Kế hoạch Đấu thầu tại Tờ trình số 37/TTr-
KHĐT ngày 12/3/2025 và đề nghị của Ban Kiểm soát và Pháp chế tại Báo cáo 
tổng hợp kết quả thẩm định số 27/BC-KSPC ngày 13/3/2025,

QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Gói thầu 03 - 
In Sách giáo dục phục vụ năm học 2025-2026 nhập tại  kho TP. Hồ Chí Minh; 
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
            1. Thông tin về gói thầu: 
            - Số E-TBMT: IB2500000435
            - Tên gói thầu: Gói thầu 03 - In Sách giáo dục phục vụ năm học 
2025-2026 nhập tại  kho TP. Hồ Chí Minh
            - Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 565.270.504.166 VND
            - Tên chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT 
BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
            - Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
            - Thời gian thực hiện gói thầu: 135 Ngày
            2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

S
T
T

Phần/
lô nhà 
thầu 
tham 

dự

Tên 
nhà 
thầu

Mã số 
thuế

Giá 
dự 

thầu 
(VND

)

Giá dự 
thầu 
sau 
hiệu 

chỉnh 
sai 

lệch 
thừa 
(nếu 
có), 

giảm 
giá 

(nếu 
có) 

(VND)

Điểm
 kỹ 

thuật
 (nếu 
có)

Giá 
đánh 
giá 

(nếu 
có) 

(VND
)

Giá 
trúng 
thầu 

(VND
)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

Các 
nội 

dung 
khác 
(nếu 
có)

1 HCM-
Phần 1

CÔNG
 TY 

0304954223 5.578
.462.

5.578.4
62.000

 5.578
.462.

125 
ngày

185 
ngày

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



CỔ 
PHẦN 
IN 
SCIT
ECH

000 000

2 HCM-
Phần 2

CÔNG
 TY 
TNHH  
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
BÁO 
NHÂN
 DÂN 
THÀN
H 
PHỐ 
HỒ 
CHÍ 
MINH

0300510890 5.095
.747.

000

5.095.7
47.000

 5.095
.747.
000

135 
ngày

195 
ngày

3 HCM-
Phần 3

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
TRẦN 
PHÚ

0301456614 4.726
.030.

000

4.726.0
30.000

 4.726
.030.
000

135 
ngày

195 
ngày

4 HCM-
Phần 4

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
TRẦN 
PHÚ

0301456614 4.668
.625.

000

4.668.6
25.000

 4.668
.625.
000

135 
ngày

195 
ngày

5 HCM-
Phần 5

CÔNG
 TY 
TNHH  
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
BÁO 
NHÂN
 DÂN 
THÀN
H 
PHỐ 
HỒ 
CHÍ 
MINH

0300510890 5.178
.067.

000

5.178.0
67.000

 5.178
.067.
000

135 
ngày

195 
ngày

6 HCM-
Phần 6

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

0304954223 4.702
.886.

000

4.702.8
86.000

 4.702
.886.
000

125 
ngày

185 
ngày
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IN 
SCIT
ECH

7 HCM-
Phần 7

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
TRẦN 
PHÚ

0301456614 5.210
.773.

000

5.210.7
73.000

 5.210
.773.
000

135 
ngày

195 
ngày

8 HCM-
Phần 8

LIÊN 
DANH
 BAO 
BÌ HÀ 
NỘI – 
THE 
LIGHT
 
TP.H
CM

0101007890
——————
0316995577

5.258
.450.
000

5.258.4
50.000

5.258
.450.
000

125 
ngày

185 
ngày

9 HCM-
Phần 9

LIÊN 
DANH
 BAO 
BÌ HÀ 
NỘI – 
THE 
LIGHT
 
TP.H
CM

0101007890
——————
0316995577

4.690
.000.
000

4.690.0
00.000

4.690
.000.
000

125 
ngày

185 
ngày

10 HCM-
Phần 
10

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
SCIT
ECH

0304954223 4.908
.777.

000

4.908.7
77.000

 4.908
.777.
000

125 
ngày

185 
ngày

11 HCM-
Phần 
11

LIÊN 
DANH
 BAO 
BÌ HÀ 
NỘI – 
THE 
LIGHT
 
TP.H
CM

0101007890
——————
0316995577

4.922
.200.
000

4.922.2
00.000

4.922
.200.
000

125 
ngày

185 
ngày

12 HCM-
Phần 
12

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
SCIT
ECH

0304954223 4.868
.049.

000

4.868.0
49.000

 4.868
.049.
000

125 
ngày

185 
ngày

13 HCM-
Phần 

CÔNG
 TY 

0304954223 4.675
.934.

4.675.9
34.000

 4.675
.934.

125 
ngày

185 
ngày
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13 CỔ 
PHẦN 
IN 
SCIT
ECH

000 000

14 HCM-
Phần 
14

CÔNG
 TY 
TNHH 
SẢN 
XUẤT 
DỊCH 
VỤ 
THƯƠ
NG 
MẠI 
BAO 
BÌ 
KIẾN 
Á

0304143874 4.550
.136.

000

4.550.1
36.000

 4.550
.136.
000

135 
ngày

195 
ngày

15 HCM-
Phần 
15

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
TRẦN 
PHÚ

0301456614 4.901
.972.

000

4.901.9
72.000

 4.901
.972.
000

135 
ngày

195 
ngày

16 HCM-
Phần 
16

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN VÀ 
THƯƠ
NG 
MẠI 
KHÁN
H 
HÒA

4200322139 5.473
.281.

000

5.473.2
81.000

 5.473
.281.
000

135 
ngày

195 
ngày

17 HCM-
Phần 
17

CÔNG
 TY 
TNHH  
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
BÁO 
NHÂN
 DÂN 
THÀN
H 
PHỐ 
HỒ 
CHÍ 
MINH

0300510890 4.884
.108.

000

4.884.1
08.000

 4.884
.108.
000

135 
ngày

195 
ngày

18 HCM-
Phần 
18

CÔNG
 TY 
CỔ 

0301456614 5.273
.436.

000

5.273.4
36.000

 5.273
.436.
000

135 
ngày

195 
ngày
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PHẦN 
IN 
TRẦN 
PHÚ

19 HCM-
Phần 
19

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
KHUY
ẾN 
HỌC 
PHÍA 
NAM

0304132336 5.001
.945.

480

5.001.9
45.480

 5.001
.945.
480

135 
ngày

195 
ngày

20 HCM-
Phần 
20

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
KHUY
ẾN 
HỌC 
PHÍA 
NAM

0304132336 4.870
.068.

840

4.870.0
68.840

 4.870
.068.
840

135 
ngày

195 
ngày

21 HCM-
Phần 
21

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN VÀ 
BAO 
BÌ 
BÌNH 
THUẬ
N

3400172739 4.892
.832.

000

4.892.8
32.000

 4.892
.832.
000

135 
ngày

195 
ngày

22 HCM-
Phần 
22

LIÊN 
DANH
 BAO 
BÌ HÀ 
NỘI – 
THE 
LIGHT
 
TP.H
CM

0101007890
——————
0316995577

5.302
.450.
000

5.302.4
50.000

5.302
.450.
000

125 
ngày

185 
ngày

23 HCM-
Phần 
23

LIÊN 
DANH
 BAO 
BÌ HÀ 
NỘI – 
THE 
LIGHT
 
TP.H
CM

0101007890
——————
0316995577

5.458
.000.
000

5.458.0
00.000

5.458
.000.
000

125 
ngày

185 
ngày

24 HCM-
Phần 

CÔNG
 TY 

0301456614 4.963
.124.

4.963.1
24.000

 4.963
.124.

135 
ngày

195 
ngày
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24 CỔ 
PHẦN 
IN 
TRẦN 
PHÚ

000 000

25 HCM-
Phần 
25

CÔNG
 TY 
TNHH  
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
BÁO 
NHÂN
 DÂN 
THÀN
H 
PHỐ 
HỒ 
CHÍ 
MINH

0300510890 4.984
.656.

000

4.984.6
56.000

 4.984
.656.
000

135 
ngày

195 
ngày

26 HCM-
Phần 
26

CÔNG
 TY 
TNHH  
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
BÁO 
NHÂN
 DÂN 
THÀN
H 
PHỐ 
HỒ 
CHÍ 
MINH

0300510890 4.927
.641.

000

4.927.6
41.000

 4.927
.641.
000

135 
ngày

195 
ngày

27 HCM-
Phần 
28

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
SCIT
ECH

0304954223 5.215
.447.

000

5.215.4
47.000

 5.215
.447.
000

125 
ngày

185 
ngày

28 HCM-
Phần 
29

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
TRẮC  
ĐỊA 
BẢN 
ĐỒ 

0100107211 4.897
.610.

000

4.897.6
10.000

 4.897
.610.
000

135 
ngày

195 
ngày
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29 HCM-
Phần 
30

TỔNG 
CÔNG
 TY 
VĂN 
HÓA 
SÀI 
GÒN - 
CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN

0303158155 6.535
.390.

000

6.535.3
90.000

 6.535
.390.
000

125 
ngày

185 
ngày

30 HCM-
Phần 
31

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
QUÂN
 ĐỘI 2

0301456572 5.538
.120.

000

5.538.1
20.000

 5.538
.120.
000

125 
ngày

185 
ngày

31 HCM-
Phần 
32

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
QUÂN
 ĐỘI 2

0301456572 5.553
.800.

000

5.553.8
00.000

 5.553
.800.
000

125 
ngày

185 
ngày

32 HCM-
Phần 
33

CÔNG
 TY 
CP IN 
TỔNG 
HỢP 
CẦN 
THƠ

1800157925 6.382
.293.

000

6.382.2
93.000

 6.382
.293.
000

135 
ngày

195 
ngày

33 HCM-
Phần 
34

CÔNG
 TY 
CP IN 
TỔNG 
HỢP 
CẦN 
THƠ

1800157925 5.726
.389.

000

5.726.3
89.000

 5.726
.389.
000

135 
ngày

195 
ngày

34 HCM-
Phần 
35

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 

0100110278 5.714
.559.

000

5.714.5
59.000

 5.714
.559.
000

125 
ngày

185 
ngày
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THÀN
H 
VIÊN 
IN BA 
ĐÌNH

35 HCM-
Phần 
36

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
QUÂN
 ĐỘI 2

0301456572 5.657
.960.

000

5.657.9
60.000

 5.657
.960.
000

125 
ngày

185 
ngày

36 HCM-
Phần 
37

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
SCIT
ECH

0304954223 5.615
.146.

000

5.615.1
46.000

 5.615
.146.
000

125 
ngày

185 
ngày

37 HCM-
Phần 
38

CÔNG
 TY 
CP IN 
TỔNG 
HỢP 
CẦN 
THƠ

1800157925 6.785
.057.

000

6.785.0
57.000

 6.785
.057.
000

135 
ngày

195 
ngày

38 HCM-
Phần 
39

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN VÀ 
BAO 
BÌ 
BÌNH 
THUẬ
N

3400172739 5.297
.616.

000

5.297.6
16.000

 5.297
.616.
000

135 
ngày

195 
ngày

39 HCM-
Phần 
40

CÔNG
 TY 
CP IN 
TỔNG 
HỢP 
CẦN 
THƠ

1800157925 6.469
.198.

000

6.469.1
98.000

 6.469
.198.
000

135 
ngày

195 
ngày

40 HCM-
Phần 
41

CÔNG
 TY 
TNHH  
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
BÁO 
NHÂN

0300510890 5.845
.898.

000

5.845.8
98.000

 5.845
.898.
000

135 
ngày

195 
ngày

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



 DÂN 
THÀN
H 
PHỐ 
HỒ 
CHÍ 
MINH

41 HCM-
Phần 
42

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
ITAX
A

0300442457 5.904
.511.
000

5.904.5
11.000

 5.904
.511.
000

135 
ngày

195 
ngày

42 HCM-
Phần 
43

CÔNG
 TY 
CP IN 
TỔNG 
HỢP 
CẦN 
THƠ

1800157925 6.517
.274.

000

6.517.2
74.000

 6.517
.274.
000

135 
ngày

195 
ngày

43 HCM-
Phần 
44

CÔNG
 TY 
TNHH  
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
BÁO 
NHÂN
 DÂN 
THÀN
H 
PHỐ 
HỒ 
CHÍ 
MINH

0300510890 6.359
.366.

000

6.359.3
66.000

 6.359
.366.
000

135 
ngày

195 
ngày

44 HCM-
Phần 
45

TỔNG 
CÔNG
 TY 
VĂN 
HÓA 
SÀI 
GÒN - 
CÔNG
 TY 
TRÁC
H 
NHIỆ
M 
HỮU 
HẠN 
MỘT 
THÀN

0303158155 6.551
.758.

000

6.551.7
58.000

 6.551
.758.
000

125 
ngày

185 
ngày
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H 
VIÊN

45 HCM-
Phần 
46

CÔNG
 TY 
TNHH  
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
BÁO 
NHÂN
 DÂN 
THÀN
H 
PHỐ 
HỒ 
CHÍ 
MINH

0300510890 6.077
.093.

000

6.077.0
93.000

 6.077
.093.
000

135 
ngày

195 
ngày

46 HCM-
Phần 
47

CÔNG
 TY 
TNHH  
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
BÁO 
NHÂN
 DÂN 
THÀN
H 
PHỐ 
HỒ 
CHÍ 
MINH

0300510890 6.313
.402.

000

6.313.4
02.000

 6.313
.402.
000

135 
ngày

195 
ngày

47 HCM-
Phần 
48

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
SÓC 
TRĂN
G

2200107032 6.095
.844.

000

6.095.8
44.000

 6.095
.844.
000

125 
ngày

185 
ngày

48 HCM-
Phần 
49

CÔNG
 TY 
TNHH 
SẢN 
XUẤT 
DỊCH 
VỤ 
THƯƠ
NG 
MẠI 
BAO 
BÌ 
KIẾN 

0304143874 6.068
.518.

000

6.068.5
18.000

 6.068
.518.
000

135 
ngày

195 
ngày
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Á
49 HCM-

Phần 
51

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
ITAX
A

0300442457 5.744
.942.

000

5.744.9
42.000

 5.744
.942.
000

135 
ngày

195 
ngày

50 HCM-
Phần 
52

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
NHÂN
 DÂN 
BÌNH 
ĐỊNH

4100259476 6.387
.340.

800

6.387.3
40.800

 6.387
.340.
800

125 
ngày

185 
ngày

51 HCM-
Phần 
53

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN & 
BAO 
BÌ 
ĐỒNG
 
THÁP

1400102431 6.760
.260.

000

6.760.2
60.000

 6.760
.260.
000

125 
ngày

185 
ngày

52 HCM-
Phần 
54

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN BA 
ĐÌNH

0100110278 6.217
.172.

000

6.217.1
72.000

 6.217
.172.
000

125 
ngày

185 
ngày

53 HCM-
Phần 
55

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
ĐẮK 
LẮK

6000235154 6.199
.000.

000

6.199.0
00.000

 6.199
.000.
000

125 
ngày

185 
ngày

54 HCM-
Phần 
56

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN

0300442457 5.432
.443.

000

5.432.4
43.000

 5.432
.443.
000

135 
ngày

195 
ngày
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H 
VIÊN 
ITAX
A

55 HCM-
Phần 
57

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
QUÂN
 ĐỘI 2

0301456572 6.324
.180.

000

6.324.1
80.000

 6.324
.180.
000

125 
ngày

185 
ngày

56 HCM-
Phần 
58

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
SÓC 
TRĂN
G

2200107032 6.413
.040.

000

6.413.0
40.000

 6.413
.040.
000

125 
ngày

185 
ngày

57 HCM-
Phần 
59

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
SÀI 
GÒN 
GIẢI 
PHÓN
G

0300491126 6.585
.462.

000

6.585.4
62.000

 6.585
.462.
000

125 
ngày

185 
ngày

58 HCM-
Phần 
60

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN BA 
ĐÌNH

0100110278 6.665
.918.

000

6.665.9
18.000

 6.665
.918.
000

125 
ngày

185 
ngày

59 HCM-
Phần 
61

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
SCIT
ECH

0304954223 5.983
.356.

000

5.983.3
56.000

 5.983
.356.
000

125 
ngày

185 
ngày

60 HCM-
Phần 
62

LIÊN 
DANH
 BAO 
BÌ HÀ 
NỘI – 

0101007890
——————
0316995577

5.551
.500.
000

5.551.5
00.000

5.551
.500.
000

125 
ngày

185 
ngày
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THE 
LIGHT
 
TP.H
CM

61 HCM-
Phần 
63

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN BA 
ĐÌNH

0100110278 6.593
.799.

000

6.593.7
99.000

 6.593
.799.
000

125 
ngày

185 
ngày

62 HCM-
Phần 
64

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
ITAX
A

0300442457 5.635
.346.

000

5.635.3
46.000

 5.635
.346.
000

135 
ngày

195 
ngày

63 HCM-
Phần 
65

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
ITAX
A

0300442457 5.448
.772.

000

5.448.7
72.000

 5.448
.772.
000

135 
ngày

195 
ngày

64 HCM-
Phần 
66

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
SCIT
ECH

0304954223 5.903
.795.

000

5.903.7
95.000

 5.903
.795.
000

125 
ngày

185 
ngày

65 HCM-
Phần 
67

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN & 
BAO 
BÌ 
ĐỒNG
 
THÁP

1400102431 6.189
.696.

000

6.189.6
96.000

 6.189
.696.
000

125 
ngày

185 
ngày

66 HCM-
Phần 
68

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 

0100107211 5.414
.400.

000

5.414.4
00.000

 5.414
.400.
000

135 
ngày

195 
ngày
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TRẮC  
ĐỊA 
BẢN 
ĐỒ 

67 HCM-
Phần 
69

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
ITAX
A

0300442457 5.803
.394.

000

5.803.3
94.000

 5.803
.394.
000

135 
ngày

195 
ngày

68 HCM-
Phần 
70

CÔNG
 TY 
CP IN 
TỔNG 
HỢP 
CẦN 
THƠ

1800157925 6.759
.945.

000

6.759.9
45.000

 6.759
.945.
000

135 
ngày

195 
ngày

69 HCM-
Phần 
71

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
SCIT
ECH

0304954223 5.666
.879.

000

5.666.8
79.000

 5.666
.879.
000

125 
ngày

185 
ngày

70 HCM-
Phần 
72

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
ITAX
A

0300442457 6.218
.454.

000

6.218.4
54.000

 6.218
.454.
000

135 
ngày

195 
ngày

71 HCM-
Phần 
73

CÔNG
 TY 
CP IN 
- 
THƯƠ
NG 
MẠI 
PHÚ 
YÊN

4400117828 5.691
.659.

000

5.691.6
59.000

 5.691
.659.
000

135 
ngày

195 
ngày

72 HCM-
Phần 
75

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
SÓC 
TRĂN
G

2200107032 6.719
.652.

000

6.719.6
52.000

 6.719
.652.
000

125 
ngày

185 
ngày

73 HCM-
Phần 
76

CÔNG
 TY 
CỔ 

0304954223 6.123
.448.

000

6.123.4
48.000

 6.123
.448.
000

125 
ngày

185 
ngày
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PHẦN 
IN 
SCIT
ECH

74 HCM-
Phần 
77

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
SÓC 
TRĂN
G

2200107032 6.784
.668.

000

6.784.6
68.000

 6.784
.668.
000

125 
ngày

185 
ngày

75 HCM-
Phần 
78

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN BA 
ĐÌNH

0100110278 7.182
.769.

000

7.182.7
69.000

 7.182
.769.
000

125 
ngày

185 
ngày

76 HCM-
Phần 
79

LIÊN 
DANH
 BAO 
BÌ HÀ 
NỘI – 
THE 
LIGHT
 
TP.H
CM

0101007890
——————
0316995577

6.904
.950.
000

6.904.9
50.000

6.904
.950.
000

125 
ngày

185 
ngày

77 HCM-
Phần 
80

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
IN 
SCIT
ECH

0304954223 7.114
.176.

000

7.114.1
76.000

 7.114
.176.
000

125 
ngày

185 
ngày

78 HCM-
Phần 
81

CÔNG
 TY 
TNHH  
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
BÁO 
NHÂN
 DÂN 
THÀN
H 
PHỐ 
HỒ 
CHÍ 
MINH

0300510890 6.777
.171.

000

6.777.1
71.000

 6.777
.171.
000

135 
ngày

195 
ngày

79 HCM- CÔNG 0301456572 7.755 7.755.4  7.755 125 185 
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Phần 
82

 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
QUÂN
 ĐỘI 2

.410.
000

10.000 .410.
000

ngày ngày

80 HCM-
Phần 
83

LIÊN 
DANH
 BAO 
BÌ HÀ 
NỘI – 
THE 
LIGHT
 
TP.H
CM

0101007890
——————
0316995577

6.909
.800.
000

6.909.8
00.000

6.909
.800.
000

125 
ngày

185 
ngày

81 HCM-
Phần 
84

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 
VIÊN 
IN 
QUÂN
 ĐỘI 2

0301456572 7.622
.240.

000

7.622.2
40.000

 7.622
.240.
000

125 
ngày

185 
ngày

82 HCM-
Phần 
85

CÔNG
 TY 
CP IN 
TỔNG 
HỢP 
CẦN 
THƠ

1800157925 7.684
.650.

000

7.684.6
50.000

 7.684
.650.
000

135 
ngày

195 
ngày

83 HCM-
Phần 
86

CÔNG
 TY 
CP IN 
TỔNG 
HỢP 
CẦN 
THƠ

1800157925 7.597
.976.

000

7.597.9
76.000

 7.597
.976.
000

135 
ngày

195 
ngày

84 HCM-
Phần 
87

CÔNG
 TY 
CP IN 
TỔNG 
HỢP 
CẦN 
THƠ

1800157925 7.777
.495.

000

7.777.4
95.000

 7.777
.495.
000

135 
ngày

195 
ngày

85 HCM-
Phần 
88

CÔNG
 TY 
TNHH 
MỘT 
THÀN
H 

0301456572 7.776
.150.

000

7.776.1
50.000

 7.776
.150.
000

125 
ngày

185 
ngày
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VIÊN 
IN 
QUÂN
 ĐỘI 2

86 HCM-
Phần 
89

CÔNG
 TY 
CP IN 
TỔNG 
HỢP 
CẦN 
THƠ

1800157925 7.626
.670.

000

7.626.6
70.000

 7.626
.670.
000

135 
ngày

195 
ngày

87 HCM-
Phần 
90

CÔNG
 TY 
CP IN 
TỔNG 
HỢP 
CẦN 
THƠ

1800157925 7.764
.643.

000

7.764.6
43.000

 7.764
.643.
000

135 
ngày

195 
ngày

            3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: 
STT Phần/lô nhà thầu 

tham dự
Tên nhà thầu Mã số thuế Lý do nhà thầu 

không trúng thầu
1 HCM-Phần 1 TỔNG CÔNG TY VĂN 

HÓA SÀI GÒN - CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN MỘT 
THÀNH VIÊN

0303158155 Xếp hạng 2

2 HCM-Phần 2 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN LÊ 
QUANG LỘC

0300516035 Xếp hạng 2

3 HCM-Phần 3 LIÊN DANH BAO BÌ 
HÀ NỘI – THE LIGHT 
TP.HCM

0101007890
——————
0316995577

Xếp hạng 2

4 HCM-Phần 4 XÍ NGHIÊP̣ IN 
NGUYỄN MINH 
HOÀNG

0301469532 E-HSDT của nhà thầu 
không đạt về kỹ thuật 
do không có các giải 
pháp và phương pháp 
luận đáp ứng yêu cầu 
của E- HSMT (File 
scan đính kèm phần kĩ 
thuật có 228 trang, 
nhưng có 220 trang 
trắng không có thông 
tin).

5 HCM-Phần 6 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
SỐ 4  

0300462580 E-HSDT của nhà thầu 
không đạt về tính hợp 
lệ do: Bảo lãnh dự 
thầu của nhà thầu 
không đáp ứng đủ các 
cam kết theo quy định 
tại Mẫu trong E-
HSMT.

6 HCM-Phần 6 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
TRẦN PHÚ

0301456614 Xếp hạng 2
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7 HCM-Phần 7 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
GIA ĐỊNH

0300491976 E-HSDT của nhà thầu 
không đạt về tính hợp 
lệ do: Bảo lãnh dự 
thầu của nhà thầu 
không đáp ứng đủ các 
cam kết theo quy định 
tại Mẫu trong E-
HSMT.

8 HCM-Phần 7 XÍ NGHIÊP̣ IN 
NGUYỄN MINH 
HOÀNG

0301469532 E-HSDT của nhà thầu 
không đạt về kỹ thuật 
do không có các giải 
pháp và phương pháp 
luận đáp ứng yêu cầu 
của E- HSMT (File 
scan đính kèm phần kĩ 
thuật có 228 trang, 
nhưng có 220 trang 
trắng không có thông 
tin).

9 HCM-Phần 8 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN ITAXA

0300442457 Xếp hạng 2

10 HCM-Phần 9 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
GIA ĐỊNH

0300491976 E-HSDT của nhà thầu 
không đạt về tính hợp 
lệ do: Bảo lãnh dự 
thầu của nhà thầu 
không đáp ứng đủ các 
cam kết theo quy định 
tại Mẫu trong E-
HSMT.

11 HCM-Phần 13 CÔNG TY CP IN - 
THƯƠNG MẠI PHÚ 
YÊN

4400117828 Xếp hạng 2

12 HCM-Phần 13 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
GIA ĐỊNH

0300491976 E-HSDT của nhà thầu 
không đạt về tính hợp 
lệ do: Bảo lãnh dự 
thầu của nhà thầu 
không đáp ứng đủ các 
cam kết theo quy định 
tại Mẫu trong E-
HSMT.

13 HCM-Phần 15 CÔNG TY TNHH  MỘT 
THÀNH VIÊN IN BÁO 
NHÂN DÂN THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ MINH

0300510890 Xếp hạng 2

14 HCM-Phần 17 CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI IN 
NHẬT NAM

0304251069 E-HSDT của nhà thầu 
không đạt về tính hợp 
lệ do: Bảo lãnh dự 
thầu không hợp lệ do 
thời gian hiệu lực của 
bảo đảm dự thầu 
không đủ 150 ngày kể 
từ ngày đóng thầu.

15 HCM-Phần 17 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
KHUYẾN HỌC PHÍA 
NAM

0304132336 Xếp hạng 2
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16 HCM-Phần 18 CÔNG TY TNHH  MỘT 
THÀNH VIÊN IN BÁO 
NHÂN DÂN THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ MINH

0300510890 Xếp hạng 2

17 HCM-Phần 18 LIÊN DANH BAO BÌ 
HÀ NỘI – THE LIGHT 
TP.HCM

0101007890
——————
0316995577

Xếp hạng 3

18 HCM-Phần 19 LIÊN DANH BAO BÌ 
HÀ NỘI – THE LIGHT 
TP.HCM

0101007890
——————
0316995577

Xếp hạng 2

19 HCM-Phần 22 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
VÀ THƯƠNG MẠI 
KHÁNH HÒA

4200322139 Xếp hạng 2

20 HCM-Phần 23 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN IN 
QUÂN ĐỘI 2

0301456572 Xếp hạng 2

21 HCM-Phần 24 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN IN 
QUÂN ĐỘI 2

0301456572 Xếp hạng 2

22 HCM-Phần 24 XÍ NGHIÊP̣ IN 
NGUYỄN MINH 
HOÀNG

0301469532 E-HSDT của nhà thầu 
không đạt về kỹ thuật 
do không có các giải 
pháp và phương pháp 
luận đáp ứng yêu cầu 
của E- HSMT (File 
scan đính kèm phần kĩ 
thuật có 228 trang, 
nhưng có 220 trang 
trắng không có thông 
tin).

23 HCM-Phần 26 CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI IN 
NHẬT NAM

0304251069 E-HSDT của nhà thầu 
không đạt về tính hợp 
lệ do: Bảo lãnh dự 
thầu không hợp lệ do 
thời gian hiệu lực của 
bảo đảm dự thầu 
không đủ 150 ngày kể 
từ ngày đóng thầu.

24 HCM-Phần 26 CÔNG TY CỔ PHẦN 
VĂN HÓA VĂN LANG

0301458989 E-HSDT của nhà thầu 
không đạt về tính hợp 
lệ do: Bảo lãnh dự 
thầu  của nhà thầu 
không đáp ứng đủ các 
cam kết theo quy định 
tại Mẫu trong E-
HSMT.

25 HCM-Phần 27 CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI IN 
NHẬT NAM

0304251069 E-HSDT của nhà thầu 
không đạt về tính hợp 
lệ do: Bảo lãnh dự 
thầu không hợp lệ do 
thời gian hiệu lực của 
bảo đảm dự thầu 
không đủ 150 ngày kể 
từ ngày đóng thầu.

26 HCM-Phần 27 CÔNG TY CỔ PHẦN 0301458989 E-HSDT của nhà thầu 
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VĂN HÓA VĂN LANG không đạt về tính hợp 
lệ do: Bảo lãnh dự 
thầu  của nhà thầu 
không đáp ứng đủ các 
cam kết theo quy định 
tại Mẫu trong E-
HSMT.

27 HCM-Phần 28 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
TRẦN PHÚ

0301456614 Xếp hạng 2

28 HCM-Phần 29 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
TRẦN PHÚ

0301456614 Xếp hạng 2

29 HCM-Phần 46 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
KHUYẾN HỌC PHÍA 
NAM

0304132336 Xếp hạng 2

30 HCM-Phần 47 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
KHUYẾN HỌC PHÍA 
NAM

0304132336 Xếp hạng 3

31 HCM-Phần 47 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN IN ĐẮK 
LẮK

6000235154 Xếp hạng 2

32 HCM-Phần 48 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
SỐ 7

0300466144 E-HSDT của nhà thầu 
không đạt về tính hợp 
lệ do: Bảo lãnh dự 
thầu của nhà thầu 
không đáp ứng đủ các 
cam kết theo quy định 
tại Mẫu trong E-
HSMT.

33 HCM-Phần 51 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
VÀ THƯƠNG MẠI 
KHÁNH HÒA

4200322139 Xếp hạng 2

34 HCM-Phần 55 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN IN 
NHÂN DÂN BÌNH 
ĐỊNH

4100259476 Xếp hạng 2

35 HCM-Phần 58 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN IN ĐẮK 
LẮK

6000235154 Xếp hạng 2

36 HCM-Phần 62 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN IN BA 
ĐÌNH

0100110278 Xếp hạng 2

37 HCM-Phần 63 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
& BAO BÌ ĐỒNG 
THÁP

1400102431 Xếp hạng 2

38 HCM-Phần 72 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN IN SÀI 
GÒN GIẢI PHÓNG

0300491126 Xếp hạng 2

39 HCM-Phần 74 CÔNG TY CP IN AN 
GIANG

1600192305 E-HSDT của nhà thầu 
không đạt về tính hợp 
lệ do: Bảo lãnh dự 
thầu của nhà thầu 
không đáp ứng đủ các 
cam kết theo quy định 
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tại Mẫu trong E-
HSMT.

40 HCM-Phần 75 CÔNG TY CỔ PHẦN IN 
SCITECH

0304954223 Xếp hạng 2

41 HCM-Phần 79 TỔNG CÔNG TY VĂN 
HÓA SÀI GÒN - CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN MỘT 
THÀNH VIÊN

0303158155 Xếp hạng 2

42 HCM-Phần 81 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN TRẮC 
ĐỊA BẢN ĐỒ 

0100107211 Xếp hạng 2

43 HCM-Phần 83 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN IN 
QUÂN ĐỘI 2

0301456572 Xếp hạng 2

44 HCM-Phần 88 CÔNG TY CỔ PHẦN 
VĂN HÓA VĂN LANG

0301458989 E-HSDT của nhà thầu 
không đạt về tính hợp 
lệ do: Bảo lãnh dự 
thầu  của nhà thầu 
không đáp ứng đủ các 
cam kết theo quy định 
tại Mẫu trong E-
HSMT.

            Điều 2. Tổ chức thực hiện 
            Giao Ban Kế hoạch Kinh doanh, Kiểm soát và Pháp chế, Tài chính – Kế 
toán,  Kế hoạch Đấu thầu, NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh căn cứ nội dung được 
phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.
            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 
phòng, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kế hoạch Kinh doanh, Trưởng ban Kiểm 
soát và Pháp chế, Trưởng ban Tài chính - Kế toán, Trưởng ban Kế hoạch Đấu 
thầu, NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2, Điều 3;
- HĐTV (để báo cáo);
- TGĐ, TBKS, KTT;
- muasamcong.mpi.gov.vn; 
- P- Office, website: https://
www.nxbgd.vn;
- Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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NGUYỄN TIẾN THANH 
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